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I. Quy trình xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho khối ngành, nghề hoặc ngành, nghề đặc thù (sau đây gọi là chuẩn chương trình)
1. Lập kế hoạch chi tiết triển khai xây dựng chuẩn chương trình bảo đảm phù hợp với tiến độ thời gian yêu cầu.
2. Tổ chức thu thập, rà soát, phân tích các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu chuyên môn, tài liệu tham khảo trong nước và quốc tế liên quan phục vụ xây dựng chuẩn chương trình.
3. Khảo sát, xác định nội dung xây dựng chuẩn chương trình, bao gồm:
a) Các nhóm công việc và yêu cầu năng lực tương ứng;
b) Nội dung quy định phần kiến thức chương trình trung học phổ thông đối với chuẩn chương trình giáo dục trung học nghề cho khối ngành, nghề hoặc ngành, nghề đặc thù.
4. Xây dựng dự thảo chuẩn chương trình. Nội dung chuẩn chương trình bảo đảm theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này.
5. Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các bên liên quan đối với dự thảo chuẩn chương trình.
6. Hoàn thiện dự thảo và trình thẩm định chuẩn chương trình.
II. Tổ chức xây dựng chuẩn chương trình
1. Giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng chuẩn chương trình
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định lựa chọn đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo để chủ trì xây dựng chuẩn chương trình. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của đơn vị, tổ chức chủ trì xây dựng chuẩn chương trình:
a) Thực hiện đầy đủ các bước của quy trình xây dựng chuẩn chương trình quy định tại mục I Phụ lục này;
b) Quyết định thành lập Ban soạn thảo xây dựng chuẩn để triển khai thực hiện các hoạt động theo quy trình. Việc thành lập Ban soạn thảo do người đứng đầu đơn vị, tổ chức chủ trì xây dựng chuẩn chương trình quyết định và phải bảo đảm các yêu cầu sau: Có sự tham gia của các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đại diện người sử dụng lao động, chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu liên quan tới lĩnh vực, nhóm ngành, nhóm nghề xây dựng chuẩn chương trình; đối với ngành, nghề đặc thù phải có sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành liên quan tới ngành, nghề đặc thù. Ban soạn thảo bao gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên (trong đó có 01 ủy viên kiêm Thư ký). Số lượng thành viên ban soạn thảo tối thiểu là 09 người. Đối với nhóm ngành, nhóm nghề có từ 10 (mười) ngành, nghề trở lên thì đơn vị, tổ chức chủ trì xây dựng chuẩn chương trình thực hiện phân chia thành các lĩnh vực chuyên môn tương đồng, bảo đảm có từ 02 đến 03 thành viên tham gia đối với mỗi lĩnh vực chuyên môn tương đồng. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban soạn thảo thực hiện theo quy định của đơn vị, tổ chức chủ trì xây dựng chuẩn chương trình;
c) Cử thành viên Ban soạn thảo tham gia đầy đủ tập huấn, hướng dẫn về quy trình xây dựng chuẩn chương trình do Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên tổ chức;
d) Chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung chuyên môn, tiến độ và chất lượng của dự thảo chuẩn chương trình được giao;
đ) Báo cáo, giải trình nội dung dự thảo trước Hội đồng thẩm định; tổ chức tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ, dự thảo chuẩn chương trình theo kết luận của Hội đồng thẩm định;
e) Thực hiện trách nhiệm giải trình trước Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bên liên quan; chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định đối với quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;
g) Quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.
III. Thành lập Hội đồng thẩm định chuẩn chương trình
1. Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên chủ trì, tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chuẩn chương trình.
2. Số lượng, thành phần, cơ cấu của Hội đồng thẩm định
a) Số lượng: Hội đồng thẩm định có tối thiểu từ 09 thành viên. Đối với nhóm ngành, nhóm nghề có số lượng ngành, nghề từ 10 (mười) ngành, nghề trở lên, số lượng thành viên Hội đồng thẩm định được xem xét bổ sung phù hợp với khối lượng nội dung cần thẩm định, không quá 15 người;
b) Thành phần: Hội đồng thẩm định gồm Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên và 01 ủy viên kiêm Thư ký. Người đã tham gia Ban soạn thảo chuẩn chương trình thì không tham gia Hội đồng thẩm định chuẩn chương trình đào tạo cùng lĩnh vực hoặc nhóm ngành, nhóm nghề đào tạo hoặc ngành, nghề đặc thù;
c) Cơ cấu: Hội đồng thẩm định gồm cán bộ quản lý giáo dục; nhà giáo; chuyên gia (ngành, lĩnh vực hoặc phát triển chương trình đào tạo); đại diện người sử dụng lao động trong lĩnh vực của chuẩn chương trình được thẩm định hoặc đại diện hiệp hội ngành, nghề (nếu có); đại diện Bộ, ngành quản lý lĩnh vực.
3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng thẩm định
a) Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên. Đối với Hội đồng thẩm định chuẩn chương trình đào tạo ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, thành viên tham gia nếu chưa có bằng đại học thì phải được nhà nước công nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú trở lên;
b) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy hoặc hoạt động trong lĩnh vực của nhóm ngành, nhóm nghề hoặc có kinh nghiệm về xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, quản lý giáo dục nghề nghiệp, quản lý giáo dục phổ thông đối với chuẩn của chương trình giáo dục trung học nghề.
4. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng thẩm định
a) Tham gia tập huấn về quy trình thẩm định chuẩn chương trình do Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên tổ chức;
b) Nghiên cứu hồ sơ dự thảo chuẩn chương trình;
c) Chuẩn bị ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản đối với dự thảo chuẩn chương trình;
d) Chịu trách nhiệm về những ý kiến nhận xét, đánh giá và quyết định bỏ phiếu của mình;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
IV. Quy trình thẩm định chuẩn chương trình
1. Chuẩn bị thẩm định
a) Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên có trách nhiệm lập kế hoạch thẩm định; gửi hồ sơ dự thảo chuẩn chương trình đến các thành viên Hội đồng thẩm định; chủ trì tập huấn về quy trình thẩm định chuẩn chương trình cho Hội đồng thẩm định;
b) Các thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ dự thảo chuẩn chương trình; chuẩn bị ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản và gửi Chủ tịch Hội đồng thẩm định trước khi tổ chức phiên họp.
2. Tổ chức họp thẩm định
a) Nguyên tắc làm việc
- Hội đồng thẩm định làm việc dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng;
- Phiên họp của Hội đồng thẩm định đảm bảo có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự, trong đó phải có Chủ tịch và Thư ký;
- Thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp theo triệu tập;
- Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan; các thành viên của Hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá về bản dự thảo; nghe ý kiến giải trình của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng; bỏ phiếu đánh giá;
- Kết luận của Hội đồng thẩm định được thông qua khi tối thiểu ba phần tư (3/4) số thành viên tham dự thống nhất;
- Biên bản cuộc họp của Hội đồng thẩm định phải thể hiện đầy đủ nội dung cuộc họp, kết quả thảo luận, biểu quyết và có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự.
b) Nội dung cuộc họp
- Đơn vị, tổ chức chủ trì xây dựng chuẩn chương trình báo cáo nội dung dự thảo chuẩn chương trình;
- Các thành viên Hội đồng thẩm định thảo luận, nhận xét, đánh giá dự thảo;
- Đơn vị, tổ chức chủ trì xây dựng chuẩn chương trình giải trình, tiếp thu các ý kiến của từng thành viên Hội đồng thẩm định.
c) Đánh giá dự thảo
Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đánh giá dự thảo chuẩn chương trình theo một trong các mức sau: thông qua; thông qua nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung và nêu nội dung cụ thể cần phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua và nêu rõ lý do.
d) Kết luận thẩm định
- Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp ý kiến của các thành viên, kết luận về kết quả thẩm định và nêu yêu cầu cụ thể (nếu có) đối với việc chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo;
- Các thành viên Hội đồng thẩm định ký biên bản cuộc họp thẩm định.
4. Báo cáo kết quả thẩm định
a) Hội đồng thẩm định có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thẩm định tới Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên. Hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định gồm: báo cáo kết quả thẩm định kèm biên bản họp của Hội đồng thẩm định; bản nhận xét, phiếu đánh giá của từng thành viên Hội đồng thẩm định và dự thảo chuẩn chương trình đã thẩm định;
b) Trường hợp dự thảo chuẩn chương trình được thông qua, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định ban hành;
c) Trường hợp dự thảo chuẩn chương trình được thông qua nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung, đơn vị, tổ chức chủ trì xây dựng chuẩn chương trình phải chỉnh sửa, hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định và gửi dự thảo hoàn thiện kèm báo cáo giải trình cho Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
d) Trường hợp dự thảo chuẩn chương trình không được thông qua, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định thực hiện việc xây dựng lại.
V. Ban hành chuẩn chương trình
Căn cứ vào hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định và ý kiến của Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định ban hành chuẩn chương trình.
VI. Rà soát và cập nhật chuẩn chương trình
1. Chuẩn chương trình được định kỳ rà soát, cập nhật không quá 05 năm nhằm bảo đảm phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ và nhu cầu thị trường lao động.
2. Việc rà soát, cập nhật chuẩn chương trình được thực hiện trên cơ sở đánh giá việc thực hiện chuẩn chương trình hiện hành, tổng hợp ý kiến của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các bên liên quan và được áp dụng các quy định tại mục I, II, III và IV Phụ lục này để hoàn thiện chuẩn chương trình.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn chương trình đã được rà soát, cập nhật.



